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KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: HÓA HỌC 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: .............................................................. Số báo danh: ........  

 

Cho nguyên tử khối: H =1; C=12; N =14; O=16; Na=23; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40. 

 

PHẦN I (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án. 

Câu 1. Dung dịch X có pH = 12. Dung dịch X có môi trường 

 A. trung tính.  B. muối.  C. acid.  D. kiềm. 

Câu 2. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng 

   A. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện. 

   B. xảy ra giữa hai chất khí. 

   C. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều. 

   D. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định. 

Câu 3. Những hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có 

tính chất hóa học tương tự nhau là những chất 

 A. đồng phân.  B. đồng đẳng.  C. đồng khối.  D. đồng vị. 

Câu 4. Cho phương trình: 2

3 2 3CO H O HCO OH .− − −+ +  Ở phản ứng thuận, chất(hoặc ion) nào là 

acid theo thuyết Bronsted- Lowry? 

 A. 2H O .  B. 3HCO− .  C. OH− .  D. 
2

3CO − . 

Câu 5. Liên kết hoá học chủ yếu giữa các nguyên tử trong hợp chất hữu cơ là 

 A. liên kết cộng hoá trị.  B. liên kết hydrogen. 

 C. tương tác Van der waals.  D. liên kết ion. 

Câu 6. Phân tử N2 có cấu tạo là 

 A. N=N.  B. N≡N.  C. N→N.  D. N-N. 

Câu 7. Để phân biệt dung dịch H2SO4 với Na₂SO₄, ta dùng 

 A. Dung dịch BaCl₂.  B. Dung dịch Ba(OH)2. 

 C. Dung dịch Ba(NO3)2.  D. Quỳ tím. 

Câu 8. Trong công nghiệp sản xuất thùng gỗ đựng rượu vang, để diệt khuẩn và ngăn nấm mốc người ta 

đốt một dải giấy tẩm sulfur trong thùng gỗ rồi nhanh chóng đậy kín miệng thùng. Chất nào sau đậy là tác 

nhân chính trong việc diệt khuẩn và ngăn nấm mốc? 

 A. 2SO .  B. 2 4H SO .  C. 3SO .  D. 2H  S . 

Câu 9. Trong những cơn mưa dông kèm sấm sét, nitrogen kết hợp trực tiếp với oxygen tạo thành sản 

phẩm là 

 A. NO.  B. N2O4.  C. N2O.  D. NH3. 

Câu 10. Chất nào sau đây là chất không điện li? 

 A. NaCl.  B. CuO.  C. HNO3.  D. KOH. 

Câu 11. Cho các phản ứng sau: 

(1) N2(g) + O2(g)   2NO(g)    (2) N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g).  

Trong hai phản ứng trên thì nitrogen 

   A. chỉ thể hiện tính khử.    B. chỉ thể hiện tính oxi hóa. 

   C. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.  D. thể hiện tính khử và tính oxi hóa 

Câu 12. Ứng dụng nào sau đây không phải của ammonia? 

 A. Làm chất làm lạnh.  B. Sản xuất sulfuric acid. 

 C. Sản xuất nitric acid.  D. Sản xuất phân đạm. 

Phần II(2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn 

đúng hoặc sai. 

Câu 1. Để tách và tinh chế các chất trong hỗn hợp người ta dùng các phương pháp tách và tinh chế hợp 

chất hữu cơ: chưng cất, chiết, kết tinh, sắc kí … 
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   a) Nấu rượu uống thuộc phương pháp chiết. 

   b) Điều chế tinh dầu bưởi sử dụng phương pháp chưng cất. 

   c) Giã lá cây chàm, cho vào nước lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi vải thuộc phương pháp chưng 

cất. 

   d) Làm đường cát, đường phèn từ mía thuộc phương pháp kết tinh.. 

Câu 2. Chất khí X là hợp chất của sulfur, không màu, mùi xốc, độc, nặng hơn không khí, tan nhiều trong 

nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ. khí X có thể được dùng làm chất tẩy trắng 

giấy, bột giấy, chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm. Khí X là một trong những nguyên nhân chính 

gây mưa acid. 

   a) Trong phản ứng oxi hóa khử thì X chỉ thể hiện tính oxi hóa. 

   b) Giả thiết có 495,8 lít khí X (đo ở điều kiện chuẩn) đã phát thải vào khí quyển và tất cả đều chuyển 

thành sulfuric acid trong nước mưa thì khối lượng sulfuric acid có trong nước mưa là 19,6 kg. 

   c) X là Sulfur dioxide (SO2). 

   d) Số oxi hóa của sulfur trong X là +2. 

PHẦN III (2,0 điểm). Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Câu 1. Cho các chất khí sau: H2S, NO2, O2, SO2. Số khí gây ô nhiễm môi trường khi phát thải vào không 

khí là bao nhiêu? 

Câu 2. Acetone là một hợp chất hữu cơ dùng để làm sạch dụng cụ trong phòng thí nghiệm, tẩy rửa sơn 

móng tay và là chất đầu trong nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ. Công thức phân tử của acetone là C3H6O. 

Phần trăm khối lượng của hydrogen trong acetone là bao nhiêu phần trăm?(làm tròn đến hàng phần mười) 

Câu 3. Pha 50 mL dung dịch HNO3 0,4 M vào 150 mL nước. Tính pH của dung dịch thu được. 

Câu 4. Trong các hợp chất sau đây: C2H6O, CaCO3, CO2, C6H6, C2H7N. Số hợp chất hữu cơ trong các 

chất trên là bao nhiêu? 

PHẦN IV (3,0 điểm). Câu hỏi tự luận. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.  

Câu 1: (1,0 điểm)  

Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:  

N2(g) + 3H2(g) 
0t ,P,xt  2NH3(g) 

0

r 298
H  = - 92 kJ. 

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi    

a) Tăng nhiệt độ.                                         b) Giảm áp suất.    

c) Lấy NH3 ra khỏi hệ.                              d) Thêm chất xúc 

tác.     

Câu 2: (1,0 điểm): Ethyl acetate  là một loại dung môi được 

sử dụng khá phổ biến, nhất là trong các ngành sơn và mực 

in, trong sản xuất chất tẩy sơn móng tay, sản xuất keo dán 

..Kết quả phân tích nguyên tố cho biết thành phần về khối 

lượng các nguyên tố có trong hợp chất ethyl acetate là 

54,55% C, 9,09% H và còn lại là oxygen. Phổ khối lượng 

(MS) của ethyl acetate với peak ion phân tử có giá trị m/z 

lớn nhất ở hình bên: 

Xác định công thức phân tử của ethyl acetate.  

Câu 3(1 điểm): 

a) Phân bón urea là loại phân đạm khá phổ biến, được dùng 

để cung cấp lượng đạm cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Loại phân này có công 

thức hóa học là (NH2)2CO, chiếm hơn 60% các loại phân đạm được sản xuất và tiêu thụ trên thế giới. 

Để thu được 1 kg thóc, cây lúa cần hấp thụ khoảng 14 gam nitrogen (N) trong suốt quá trình sinh trưởng 

và phát triển. Giả thiết hàm lượng nitrogen trong đất và nước bằng 0, khả năng hấp thụ nitrogen từ phân 

bón urea của cây lúa đạt 80%. Hỏi cần phải bón bao nhiêu kg phân bón urea (có 45 %N về khối lượng) để 

sản lượng thóc thu được là 5 tấn. 

b) Một oleum có công thức H2SO4.nSO3. Hòa tan 7,74 gam oleum vào nước thành 1,0 L dung dịch H2SO4. 

Sau đó lấy 10,0 mL dung dịch acid cho vào bình tam giác, thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhỏ từ 

từ dung dịch NaOH 0,10 M chứa trên burette vào bình tam giác đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt, 

đọc thể tích NaOH đã dùng trên burette. Thực hiện chuẩn độ 3 lần, thể tích NaOH trung bình các lần chuẩn 

độ là 18 mL. Tính số mol H2SO4 có trong 1,0 L dung dịch H2SO4 và tìm công thức của oleum.. 

-- HẾT -- 


